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	UBND TỈNH LÂM ĐỒNG

SỞ TƯ PHÁP
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	Số:   1225/STP-TH&PBGDPL
V/v góp ý Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 10/2017/TT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Tư pháp
	Lâm Đồng, ngày    08    tháng  8 năm 2024


Kính gửi: Cục Kế hoạch – Tài chính, Bộ Tư pháp
Thực hiện Văn bản số 3877/BTP-KHTC ngày 12/7/2024 của Bộ Tư pháp về việc lấy ý kiến góp ý Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 10/2017/TT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Tư pháp.
Sau khi tổng hợp ý kiến của các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở và Phòng Tư pháp các huyện, thành phố đối với từng chỉ tiêu kèm theo Phụ lục và Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 10/2017/TT-BTP, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng có một số ý kiến như sau:
- Tại phần đánh số dự thảo Thông tư: Đề nghị cơ quan soạn thảo đánh số đối với dự thảo Thông tư cho phù hợp với quy định tại Điều 39 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật: “1. Cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm đánh số thứ tự của dự thảo văn bản quy phạm pháp luật để tạo thuận lợi cho việc theo dõi, tham gia ý kiến đối với dự thảo…”.
- Tại phần số, ký hiệu: Đề nghị chỉnh sửa năm ban hành cho phù hợp. Tương tự, đề nghị chỉnh sửa năm ban hành tại phần số, ký hiệu tại câu phía dưới phần tên các Phụ lục cho đảm bảo.

- Tại phần địa danh, ngày, tháng, năm ban hành: Đề nghị chỉnh sửa năm ban hành cho phù hợp và căn giữa đối với phần địa danh, ngày, tháng, năm ban hành cho đảm bảo theo Mẫu số 11 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
- Tại căn cứ pháp lý là “Nghị định số 94/2022/NĐ-CP”: Đề nghị cơ quan soạn thảo thay cụm “07/11/2022” thành “ngày 07 tháng 11 năm 2022” cho thống nhất với toàn bộ phần căn cứ pháp lý.
Đề nghị sửa nội dung “Nghị định 98/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2023” thành nội dung “Nghị định số 98/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2022” cho thống nhất với toàn bộ phần căn cứ pháp lý.
- Tại khoản 2 Điều 1: Đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung cụm từ “cá nhân” vào sau cụm từ “cơ quan, tổ chức” cho đầy đủ.

- Tại khoản 2 Điều 5: Đề nghị cơ quan soạn thảo thay cụm từ “ban hành” thành cụm từ “quy định” cho chính xác theo tên gọi của văn bản.

- Về chỉ tiêu “03. Phổ biến giáo dục pháp luật” đề nghị bổ sung, giữ nguyên hai chỉ tiêu về kết quả thực hiện PBGPL theo Thông tư số 10/2017/TTBTP, cụ thể: Chỉ tiêu 302 “Số cuộc phổ biến giáo dục pháp luật trực tiếp, số cuộc thi tìm hiểu pháp luật” và Chỉ tiêu 304 “Số tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật phát hành miễn phí”.
Lý do: để kịp thời nắm bắt được kết quả thực hiện tuyên truyền, PBGPL của cơ sở, phục vụ cho công tác quản lý nhà nước và báo cáo thống kê ở các ngành, lĩnh vực khác.
- Tại Phụ lục II kèm theo dự thảo Thông tư:
+ Đề nghị sửa nội dung “d13. Trợ giúp pháp lý” thành nội dung “13. Trợ giúp pháp lý”.

+ Tại gạch đầu dòng thứ 2, tiểu mục 1.1, mục 1, mục 1301, mục 13: đề nghị sửa nội dung “Khái niệm “Người được trợ giúp pháp lý” được quy định tại Điều 7 Chương II Luật TGPL năm 2017” thành nội dung “Người được trợ giúp pháp lý được quy định tại Điều 7 Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017”. Vì Điều 7 Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 không quy định khái niệm “Người được trợ giúp pháp lý” mà chỉ quy định đối tượng nào là người được trợ giúp pháp lý.

+ Tại đoạn thứ 2, gạch đầu dòng thứ 3, tiểu mục 1.2, mục 1, mục 1301, mục 13: 

Đề nghị sửa nội dung “Riêng trường hợp người đã được trợ giúp pháp lý vừa là người thuộc hộ nghèo, vừa là người dân tộc thiểu số” thành nội dung “Riêng trường hợp người đã được trợ giúp pháp lý vừa là người thuộc hộ nghèo, vừa là người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn” cho đúng tên gọi của diện người được trợ giúp pháp lý quy định tại khoản 4 Điều 7 Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017.

Đề nghị sửa nội dung “thì thống kê vào cột “vừa là người nghèo, vừa là người dân tộc thiểu số” thành nội dung “thì thống kê vào cột “người vừa thuộc hộ nghèo, vừa là người dân tộc thiểu số”” cho đúng với biểu mẫu số 24/BTP/TGPL kèm theo Thông tư số 03/2019/TT-BTP ngày 20/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của ngành Tư pháp.

+ Tại tiểu mục 1.1, mục 1, mục 1302, mục 13: đề nghị sửa cụm từ “Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước” thành “Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước” để đáp ứng quy định về viết hoa trong văn bản quy phạm pháp luật theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
+ Tại cuối tiểu mục 1.2, mục 1, mục 1302, mục 13: đề nghị xem xét bổ sung nội dung “- Đơn vị tính: vụ việc trợ giúp pháp lý.” cho đầy đủ.

+ Tại mục 4, mục 1302, mục 13: đề nghị sửa nội dung “cơ sở dữ liệu hành chính về TGPL” thành nội dung “cơ sở dữ liệu hành chính về trợ giúp pháp lý”.
Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng kính gửi Cục Kế hoạch - Tài chính, Bộ Tư pháp tổng hợp chung./.
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